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 của Ngành thông tin và Truyền thông

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
1. Chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt được

Năm 2017, ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra, tạo tiền đề mới cho triển khai kế hoạch năm 2018, tiếp tục đưa sự nghiệp Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh và bền vững. Dự ước một số chỉ tiêu của ngành năm 2017 đạt được, cụ thể như sau:
- Số xã có điểm phục vụ BCVT (gồm: điểm BĐVHX và bưu cục các cấp): 257 xã.

- Mật độ thuê bao điện thoại: 88 thuê bao/100 dân. 
- Mật độ thuê bao Internet: 7 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ Văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử: 98,5%

- Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của UBND cấp xã với các CQ cấp tỉnh, huyện: 96%.
- Doanh thu ngành năm 2017 đạt: 2.200 tỷ đồng.

2. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
Năm 2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Quy hoạch, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo điều hành. Cụ thể: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Quyết định số 739/ QĐ-UBND ngày 22/03/2017 ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 420/ QĐ-UBND ngày 02/02/2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0; Quyết định số 848/ QĐ-UBND ngày 30/03/2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0; Quyết định số 2803/ QĐ-UBND ngày 28/09/2017 ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Quyết định số 2432/ QĐ-UBND ngày 23/08/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh...

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: số 82/KH-UBND ngày 13/03/2017 về Công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; số 97/KH-UBND  ngày 21/3/2017 về Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2017; số 464/ KH-UBND ngày 12/12/2016 về Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2017; số 457/KH-UBND ngày 09/12/2016 về  tuyên  truyền  cải  cách  hành  chính  năm  2017;...
Ngoài ra, Sở đã tham mưu Trình UBND tỉnh một số văn bản: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nâng cao cạnh tranh, hội nhập khu vực, quốc tế giai đoạn 2017-2020; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn Hà Tĩnh đến 2020, định hướng đến 2015; phương án di dời trạm BTS trong khu vực đất công.
Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể hóa các chủ trương chính sách của nhà nước, giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong phát triển TT&TT nói chung; tổ chức xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 và tích cực triển khai các quyết định, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh trong các lĩnh vực Báo chí, Xuất bản; Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

3. Công tác thực thi nhiệm vụ chuyên môn
- Về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại:

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh được tăng cường, tập trung triển khai, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó tập trung các nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh của tỉnh; rà soát hồ sơ đặt, cử văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí; quản lý việc cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí, hoạt động phát thanh, truyền hình; tham mưu, phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi họp báo trên địa bàn; thực hiện theo dõi, điểm báo hàng ngày, cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp; hướng dẫn, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh, thông tin xấu độc trên mạng. 
Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng, triển khai kịp thời theo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biên giới, biển, đảo; công tác tăng dày phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt - Lào, các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với các tỉnh bạn nước Lào, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; quảng bá, kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Duy trì hoạt động Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Cầu treo và xây dựng, đưa vào hoạt động Cụm thông tin đối ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

Công tác thông tin cơ sở tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và phát huy hiệu quả trong việc chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. Đặc biệt hệ thống truyền thanh cơ sở đang phát huy tốt vai trò khi cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin đến tận thôn, xóm, khu dân cư đối với các vấn đề về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền ATGT... Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Tổ chức thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ công tác QLNN thường xuyên, đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành: cấp 83 giấy phép về xuất bản tài liệu không kinh doanh, nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, họp báo; 31 giấy phép xuất bản bản tin; cấp giấy phép, xác nhận đăng ký hoạt động in cho 05 doanh nghiệp, cơ sở in trên địa bàn...

- Về bưu chính, viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện:

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng phát triển hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ mới. Đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong mọi tình huống (Tết Nguyên đán 2017, các lễ hội; sự kiện lớn của tỉnh; diễn tập khu vực phòng thủ, đặc biệt là trong cơn bão số 10, hoàn lưu bão số 11 vừa qua…); phối hợp với Trung tâm Tần số KV kiểm tra, kiểm soát, quản lý hiệu quả việc sử dụng thiết bị, tần số vô tuyến điện trên địa bàn. 

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc tăng giá cước phát hành Báo Hà Tĩnh (đến nay, đã thống nhất được mức tăng cước phát hành từ 01/01/2018 lên 1.451 đồng/tờ); hỗ trợ triển khai các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; triển khai dịch vụ KT1 theo Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg. Ban hành hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí “Thông tin và Truyền thông” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí “Thông tin và Truyền thông” trong xây dựng nông thôn mới tại 33 xã về đích trong năm 2017; Đánh giá lại tiêu chí Thông tin và Truyền thông cho các xã về đích giai đoạn 2013-2015. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch chuyển đổi mã vùng theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47.

Về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh: Đã lắp đặt và phát sóng thêm 01 trạm phát của VTC tại núi Thiên Tượng nâng tổng số kênh phát sóng miễn phí lên 14 kênh, tăng vùng phủ lên 70%. Đề nghị Cục Tần số giữ nguyên vị trí phát sóng của Đài Thiên tượng. Thẩm định dự án xe truyền hình lưu động HD; dự án chuyển đổi AM qua FM; xây dựng dự án triển khai lắp đặt cột ăng ten tạm thị xã Kỳ Anh và huyện Hương Khê (2 cột cũ bị đổ do bão số 10 gây ra).
Công tác quản lý tần số vô tuyến điện tiếp tục được quan tâm triển khai: Thẩm định cấp phép thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện cho 53 Đài truyền thanh không dây cơ sở; hướng dẫn cấp phép thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện lắp đặt trên phương tiện nghề cá; tổ chức kiểm tra 16 đơn vị sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện, nhắc nhở, xử lý 8 trường hợp vi phạm; hướng dẫn các xã thay đổi tần số vì tần số cũ bị nhiễu bởi tần số 95 MHz của Đài Thiên Tượng, chấn chỉnh hoạt động rada Cảng Sơn Dương.
Chỉ đạo các doanh nghiệp thu hồi SIM thuê bao di động không đúng quy định; thực hiện đăng ký lại thông tin thuê bao di động; Kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ di động trên địa bàn tỉnh; Tổ chức  ký cam kết về hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP....

Triển khai các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới: ban hành văn bản hướng dẫn việc đánh giá, thực hiện và xác định đạt chuẩn tiêu chí "Thông tin và Truyền thông" (tiêu chí số 8); hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 về việc kiểm tra, rà soát tiêu chí Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn, chỉ đạo các xã đỡ đầu Đức Yên, Vĩnh Lộc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình viễn thông công ích. Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành. 

 - Về Công nghệ thông tin:
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan đơn vị thông qua hệ thống I-O; Triển khai, tổ chức vận hành tốt hệ thống gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số từ Văn phòng UBND tỉnh đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã đáp ứng được yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử. 

Đưa vào vận hành thêm 1.461 dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (cuối năm 2016 đạt 587 DVC, hiện nay có 2.048 DVC). Triển khai nâng cấp, ứng dụng phần mềm một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và các đơn vị cấp huyện, như: Thạch Hà, Đức Thọ, hiện đang triển khai tại TP Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân. 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 của tỉnh; ban hành danh mục thông tin công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương; bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh và giao đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động số 81/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ và Kế hoạch số 498/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách bổ sung cán bộ công chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù năm 2017.
Tham mưu tổ chức ký kết hợp tác phát triển ứng dụng CNTT-Viễn thông giai đoạn 2017-2020 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Viễn thông quân đội. Trình Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Hiện đang tham mưu, trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế giai đoạn 2018-2020; nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về Bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh. Tổ chức kiểm tra công tác tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT tại UBND cấp huyện, cấp xã; kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai các dự án đầu tư ứng dụng CNTT tại các huyện (12 đơn vị cấp huyện, 6 đơn vị cấp xã). Trong năm, đã phối hợp thẩm định 04 dự án Công nghệ thông tin trên địa bàn; thẩm định và cấp phát tên miền cho Trang thông tin điện tử của 205 đơn vị cấp xã. 
4. Công tác tham mưu, tổng hợp và công tác khác
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
Công tác Phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo về TT&TT được triển khai hoạt động có hiệu quả. Quản lý và chấp hành tốt các chế độ chính sách tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của đơn vị theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thành thói quen, nếp sống của mỗi cán bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, tiến hành tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung Quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tổ chức 08 đợt thanh, kiểm tra theo kế hoạch: 01 đợt về tần số; 01 đợt về Báo chí; 01 đợt trang thông tin điện tử tổng hợp; 01 đợt về xuất bản, in, phát hành; 01 đợt kiểm tra các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; 01 đợt về bưu chính, chuyển phát; 01 đợt về hoạt động truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 01 cuộc thanh tra trạm thu phát sóng thông tin di động BTS. Tổ chức nhiều đợt thanh tra đột xuất đối với hoạt động dịch vụ SIM thuê bao trả trước trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh và các huyện thị. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 90 triệu đồng và cảnh cáo, nhắc nhở nhiều trường hợp; đôn đốc Thanh tra Bộ, Cục Báo chí xử lý các vụ việc báo chí vi phạm mà Sở đã gửi hồ sơ; làm việc và xử lý Trang thông tin điện tử tổng hợp tinhatinh.vn. 

Trong năm, đã tiếp nhận 07 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tổ chức xác minh, xử lý 05 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh, giải quyết 02 trường hợp; đề nghị Bộ TT&TT xử lý 09 bài viết trên các báo do phản ánh thiếu khách quan làm ảnh hưởng đến tỉnh hình chung của tỉnh (Tạp chí điện tử Hòa nhập; Báo điện tử Dân Việt; Tạp chí Quê Hương; Báo điện tử Công lý; Báo điện tử Tiền phong; Báo điện tử Một thế giới; Báo thanh niên …). Không có CBCC của Sở vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
- Công tác kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản

Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các Dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh; dự án xây dựng Cụm thông tin đối ngoại Khu kinh tế Vũng Áng; dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2017”. 
Triển khai thủ tục đầu tư hỗ trợ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và chương trình giảm nghèo năm 2017. Theo dõi, phối hợp khắc phục, sửa chữa và đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cụm thông tin đối ngoại quốc tế Cầu Treo. Sửa chữa trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo đúng tiến độ và có chuyển biến về chất lượng. Chủ động thực hiện công tác kế hoạch, tài chính đảm bảo các hoạt động của ngành.

- Công tác văn phòng, tổ chức, hành chính
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát, rà soát, chuẩn hoá thủ tục hành chính của Sở theo Đề án 30 của Chính phủ: 

Duy trì hệ thống ứng dụng CNTT vào giao dịch 1 cửa và 1 cửa điện tử tại văn phòng Sở (chuyển sang TT HCC của tỉnh, kể từ ngày 13/7/2017). Tổng số hồ sơ hành chính Sở tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong năm (đến cuối 11/2017): 159 hồ sơ; giải quyết đúng hẹn 157 hồ sơ, 02 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết (BCVT: 36 hồ sơ; TTBCXB: 119 hồ sơ; CNTT 4 hồ sơ); Đạt tỷ lệ hoàn thành đúng thời hạn 100%. 

Năm 2017, đã rà soát và đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ 04 văn bản QPPL; lập danh mục các văn bản QPLL đề nghị xây dựng năm 2018; sửa đổi, bổ sung 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 23/6/2017; 100% TTHC của Sở đạt DVC trực tuyến mức độ 3 được đăng tải trên Cổng thông tin DVCTT của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan và đã ban hành quyết định công bố công khai, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi tác nghiệp với đơn vị. Trang TTĐT đã công khai đầy đủ các nội dung theo quyết định 739/QĐ-UBND của tỉnh.

Bộ máy của Sở và Trung tâm CNTT&TT tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; Trung tâm CNTT&TT ổn định hoạt động theo cơ chế tự chủ và duy trì tốt việc triển khai hoạt động điều hành của đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Tuyển dụng và bố trí 01 công chức vào phòng Thông tin báo chí, xuất bản; Bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc và 02 viên chức cho bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
5. Đánh giá chung

Năm 2017, Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong triển khai 3 mũi đột phá theo NQ18; công tác CCHC, xây dựng NTM, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xử lý, khắc phục kịp thời trong cơn bão số 2, số 4 và số 10. CNTT có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và điều hành trực tuyến, hỗ trợ trong công khai minh bạch thông tin từ tỉnh đến xã; quan tâm thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tổ chức xây dựng và phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử. Bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Hạ tầng và các dịch vụ BCVT tiếp tục được phát triển thân thiện với môi trường và chất lượng được nâng cao. Mạng lưới thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, an toàn. Hoạt động doanh nghiêp, sự nghiệp, các hội chuyên ngành có nhiều nét đổi mới.
5.1. Những thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông; cùng với sự phát triển của đất nước, vai trò của thông tin và truyền thông càng được đề cao; vị thế và tiềm lực, truyền thống của ngành càng được khẳng định. Đó chính là những điều kiện thuận lợi căn bản để ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển đi lên.

5.2. Tồn tại, hạn chế:
- Nhận thức của một số cấp, ngành chưa toàn diện, đầy đủ nên một số lĩnh vực của ngành chưa phát triển đồng đều ở cơ sở.

- Cán bộ có chuyên môn về Thông tin truyền thông ở Phòng Văn hóa thông tin các địa phương còn thiếu đặc biệt ở cấp xã thiếu và yếu nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức.
- Nhiều Chương trình, Đề án, dự án, Kế hoạch của ngành đã được bàn hành, tuy nhiên còn thiếu nguồn kinh phí triển khai thực hiện nên hiệu quả chưa cao. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đang thực hiện nâng cấp.

- Nhiều đơn vị chưa chủ động phản hồi thông tin báo chí phản ảnh, chưa làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Hạ tầng mạng trong các CQNN tuy đã được nâng cấp hàng năm, nhưng chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu dùng chung còn thiếu; dịch vụ công trực tuyến mức 3 đã có nhưng người dân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Hạ tầng an toàn thông tin chưa thực sự đảm bảo, nguy cơ mất an toàn thông tin đang ở mức cao. 

- Hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn một số nơi đã hư hỏng nhất là sau cơn bão số 10 nên đã gây ảnh hưởng đến việc tuyên truyền trên địa bàn.
- Việc ứng dụng phần mềm trong chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp đã được áp dụng đồng bộ từ nhiều năm nay, nhưng vẫn còn một số lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ yếu chỉ đạo trên văn bản giấy, ít khi sử dụng phần mềm, đặc biệt là Lãnh đạo cấp huyện và cấp xã.

- Việc minh bạch thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP và Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh còn nhiều hạn chế, phần lớn các sở ngành, UBND cấp huyện chưa minh bạch đầy đủ và kịp thời các nhóm thông tin theo quy định.
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018
1. Phương hướng chung
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QLNN ở các lĩnh vực; đảm bảo hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản đúng định hướng, thông tin liên lạc thông suốt, tăng tần suất và năng lực điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển KTXH. Triển khai các đề án, kế hoạch ngành đã được phê duyệt: Đề án triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã; Đề án chuẩn hóa nhân lực ngành thông tin và truyền thông; Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất; Kế hoạch xây dựng CQĐT theo kiến trúc được phê duyệt... Chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020; xúc tiến kêu gọi đầu tư Khu CNTT tập trung; tăng cường công tác CCHC, xây dựng NTM; hỗ trợ các DN, đơn vị sự nghiệp, hội chuyên ngành phát triển; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác.
2. Chỉ tiêu phát triển ngành năm 2018
- Xây dựng văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành; Bổ sung, xây dựng mới 15 đài truyền thanh không dây cho các xã trên địa bàn; xây dựng mới 14 điểm BĐVHX 100% xã duy trì nhật ký truyền thanh; 100% các cơ sở in thực hiện đủ điều kiện theo Nghị định mới; Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo và Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo Khu Kinh tế Vũng áng cung cấp thông tin 24h/24h cho du khách và người dân.

- 100% xã có sóng di động 4G; thuê bao điện thoại di động đạt tỷ lệ 90 thuê bao/100 dân; Thuê bao Internet băng rộng di động và băng rộng cố định chiếm tỷ lệ 60% dân số trong đó thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 7,5 thuê bao/100 dân.

- 100% văn bản, tài liệu được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và sử dụng chữ ký số trong nội bộ các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và trên 70% đối với cấp xã; cung cấp thêm 300 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 30% người dân, 100% doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến; 100% cơ quan nhà nước đảm bảo hạ tầng an toàn thông tin trong tình hình mới; 100% cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo chuẩn hóa, bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ; 100% UBND cấp huyện, 100% UBND cấp xã triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; 100% Trang/Cổng TTĐT thực hiện công khai đủ thông tin theo quy định.

- Doanh thu toàn ngành đạt trên 2.500 tỷ đồng.
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
3.1. Tăng cường công tác CCHC ở Sở và các đơn vị:
- Tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh; Tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, quy hoạch; bổ nhiệm và trình bổ nhiệm các chức danh chủ chốt; nâng cao chất lượng chuyên trách CNTT, CIO; Triển khai thực hiện nội dung Đề án chuẩn hóa cán bộ ngành TT&TT; Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ở Phòng VTTT cấp huyện; củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm CNTT-TT.
- Triển khai đồng bộ 8 nội dung về CCHC tại cơ quan Sở và Trung tâm CNTT-TT; Ứng dụng CNTT tối đa trong chỉ đạo điều hành, liên thông; Tiếp tục xây dựng mô hình điển hình mẫu về CCHC; Nâng cao chất lượng Trang TTĐT của Sở; Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 03 quy trình được chứng nhận TCVNISO 9001: 2008; phát huy “1 cửa” điện tử giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu 100% hồ sơ giải quyết đúng, trước thời gian quy định.

3.2. Công tác tham mưu văn bản QPPL, triển khai quy hoạch, các Chương trình, Đề án, Dự án:

- Tham mưu ban hành các văn bản QPPL của ngành phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh theo Chương trình của tỉnh.

- Ban hành sớm Quy chế mới về quản lý Thông tin đối ngoại; Quy định về Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Trạm TTCS; Quy định về định mức KT-KT đối với một sô công việc kỹ thuật cụ thể tại Trung tâm CNTT-TT; các văn bản liên quan tới quản lý, vận hành Điểm BĐVHX, Cụm TTĐN.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Quy hoạch ngành: Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin; Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông; Quy hoạch phát triển Báo chí; Quy hoạch phát triển Xuất bản-In; Quy hoạch Viễn thông thụ động. 

- Tổ chức thực hiện các Đề án, dự án ngành trên địa bàn: Đề án Chính phủ điện tử; Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020; Đề án chuẩn hóa nhân lực ngành thông tin và truyền thông; Dự án số hóa chương trình truyền hình và dự án phủ sóng truyền hình qua vệ tinh; Dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ, phát triển Công nghiệp CNTT; Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Các dự án về Viễn thông-Bưu chính công ích; …

3.3.  Công tác quản lý nhà nước về Báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở:

- Theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các cơ quan báo chí, VPĐD, PVTT các báo trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác QLNN về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; Tăng cường quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp; kiểm tra xử lý các vấn đề báo chí phản ánh, xử lý vi phạm đối với các báo phản ánh sai sự thật; rà soát, kiểm tra các cơ sở in, photocopy, cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Thực hiện hiệu quả kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2018.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trọng đại, ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Cải cách hành chính; An toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma túy; bình đẳng giới; vì sự phát triển của doanh nghiệp; số hóa truyền hình mặt đất; 50 năm ngày chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc... Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018; xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức thành công cuộc thi báo chí viết về gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển lãm bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đặc biệt tập trung tuyên truyền trong việc hoàn thành các nhiệm vụ KTXH, ANQP của tỉnh năm 2018.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại các cụm thông tin đối ngoại ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo và Khu Kinh tế Vũng Áng. Tổ chức tập huấn về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo. Kiểm tra việc triển khai tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của các địa phương tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách trạm truyền thanh cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng Báo Hà Tĩnh, các hệ thống phát thanh, truyền hình, các Tạp chí, bản tin, Trang thông tin điện tử trong tỉnh.

3.4.  Công tác quản lý nhà nước về BCVT, tần số vô tuyến điện:

- Tiếp tục triển khai phát triển hạ tầng băng rộng, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo lộ trình đề ra, nhất là về vùng sâu, vùng xa, gắn với việc thực hiện tiêu chí NTM của ngành; Tăng cường việc phủ sóng thông tin di động băng rộng tại các khu trọng điểm phát triển kinh tế; trong PCTT&TKCN tỉnh, đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống. 

- Nâng cấp các Điểm BĐVHX năm 2018 (gắn với triển khai ĐA nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX), xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các điểm BĐVHX đã đạt yêu cầu. Ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch điểm BĐVHX trên địa bàn. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất Hà Tĩnh theo lộ trình đề ra.

- Triển khai hiệu quả công tác cấp phép tần số; kiểm tra, giám sát sau khi cấp, rà soát, tăng cường các biện pháp phòng chống nhiễu; Xử lý tần số lạ, tần số sai quy định; Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ Internet, game online, sim, thẻ điện thoại trả trước. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp bằng cơ chế, chính sách, văn bản quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, cạnh tranh bình đẳng.

3.5.  Công tác quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin, điện tử:

- Về môi trường chính sách: Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 81/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36a-NQ/TW ngày 14/10/2015 của Bộ Chính trị về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 498/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL theo Chương lộ trình thực hiện Nghị quyết Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, cải thiện chỉ số minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của HĐND tỉnh và chính sách phát triển ứng dụng CNTT trong nông nghiệp.

- Về hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước đảm bảo cho việc triển khai ứng dụng các DVC trực tuyến mức độ 3, 4. Tăng cường hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước. Xây dựng, ban hành danh mục, nâng cấp và hoàn thiện các CSDL quản lý chuyên ngành, thiết yếu trong các cơ quan nhà nước. Bước đầu triển khai các bước xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh theo công nghệ điện toán đám mây. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ DN ứng dụng CNTT trong SXKD và phát triển TMĐT.

- Về ứng dụng CNTT: Duy trì, triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử thông minh (IO) cho các cơ quan nhà nước. Thực hiện việc nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh; duy trì Chuyên mục Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời, Chuyên mục Tư vấn hỗ trợ pháp lý; tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Phối hợp triển khai đồng bộ một cửa điện tử từ cấp huyện đến cấp xã; triển khai các DVC mức 3 cấp xã; kiểm tra các dự án ứng dụng CNTT trong CCHC của các cơ quan nhà nước cấp huyện, dự án thí điểm chính quyền điện tử cấp huyện. Thí điểm triển khai ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và xây dựng NTM. Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trên địa bàn.

- Phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Triển khai công tác đào tạo chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng cho cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ công chức theo quy định; đào tạo CNTT cho cán bộ các xã; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; đào tạo về TMĐT cho cán bộ Doanh nghiệp. Tham gia Hội Thi Tin học không chuyên. Kiểm tra kỹ năng CNTT cho CBCC. Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến trong giao dịch với các cơ quan nhà nước; Mua sắm trực tuyến; hỏi đáp trực tuyến với cơ quan nhà nước. 

- Công nghiệp CNTT: Tổ chức thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn. Tập trung nguồn lực, xúc tiến, thu hút đầu tư xây dựng Khu CNTT tập trung của tỉnh. 

3.6. Công tác tuyên truyền PBGDPL, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

- Xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ thường xuyên, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh. 

- Tăng cường công tác thanh tra các lĩnh vực chuyên ngành: báo chí, xuất bản; bưu chính; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh, truyền hình.
3.7. Công tác QLNN về Doanh nghiệp 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp ngành trên địa bàn phát triển theo đúng các quy hoạch của ngành (Quy hoạch phát triển BCVT, Quy hoạch phát triển CNTT, Quy hoạch phát triển Báo chí, Quy hoạch phát triển Xuất bản, in, phát hành và Quy hoạch Viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh). 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường các chuyên mục về tuyên truyền, hỗ trợ phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng tại địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về chủ trương, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các dự án kêu gọi gọi đầu tư,... để người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước biết, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh; Báo Hà Tĩnh xây dựng và mở các chuyên mục, chương trình thông tin đối ngoại của tỉnh ra nước ngoài để kêu gọi đầu tư vào tỉnh, nội dung thông tin phải được tăng cường về thời lượng, hình thức thông tin đa dạng phong phú và hấp dẫn, phải bám sát các yêu cầu về nội dung của kế hoạch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, “Chuyên mục trợ giúp pháp lý” nhằm hỗ trợ, phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các cấp, ngành đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011: về thủ tục hành chính, về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi đầu tư…. tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết công việc và nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư. 

3.8. Công tác xây dựng Nông thôn mới:

Xây dựng và triển khai Kế hoạch đỡ đầu tài trợ NTM của ngành năm 2018; Kế hoạch đào tạo CNTT cho các xã NTM năm 2018. Chỉ đạo các xã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Điểm Bưu điện VHX gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020”, Kế hoạch di dời, xây mới các Điểm BĐVHX không phù hợp quy hoạch NTM. Ban hành các văn bản xây dựng, hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông theo tốc độ phát triển chung của tỉnh. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo tiêu chí ngành trong xây dựng NTM cho các xã trên địa bàn tỉnh đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá các tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá  nhân hỗ trợ các xã NTM trên địa bàn, đặc biệt là 02 xã được giao đỡ đầu xây dựng NTM (Phú Lộc, Vĩnh Lộc)./.

	Nơi nhận:

- Công đoàn viên chức tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.
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